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TÒA ÁN NHÂN DÂN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM 

  HUYỆN ĐỨC HÒA                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

    TỈNH LONG AN                                  
                                                

Bản án số: 07/2019/KDTM-ST      

Ngày: 09-7-2019    
“V/v: T/c nghĩa vụ thanh toán từ  hợp đồng thi công” 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC HÒA, TỈNH LONG AN 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông      n        n      

Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Bà Trươn  T ị   m Cươn ; 

2. Ôn   ý Văn Hùn ; 

- Thư ký phiên tòa: Ông Phan Thanh Tú - T ư ký Tòa án n ân dân    ện 

Đứ  Hòa, tỉn   on  An. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đức Hòa tham gia phiên tòa: 

Ông Đặn  Văn Q ý –   ểm sát v ên. 

Ngày 09 tháng 7 năm 2019, tạ  Trụ sở Tòa án n ân dân    ện Đứ  Hòa, tỉn  

Long An xét xử sơ t ẩm  ôn  k a  vụ án k n  doan  t ươn  mạ  t ụ lý số 

11/2019/TLST-  TM n à  02 t án  5 năm 2019 về v ệ  “Tranh chấp nghĩa vụ 

thanh toán từ hợp đồng thi công” theo Q  ết địn  đưa vụ án ra xét xử số 

10/2019/QĐXXST-KDTM ngày 25 tháng 6 năm 2019,   ữa  á  đươn  sự: 

- Nguyên đơn: Côn  t  T HH Côn     ệ Mô  Trườn  NL. 

Trụ sở:  ô O51, k   n à Vạn P ú  1, Q ố  lộ 13, p ườn  H ệp Bìn  Ph, 

q ận TĐ, t àn  p ố H. 

  ườ  đạ  d ện t eo p áp l ật: Ôn       n Hàn Mộn    – C ứ  vụ: Tổn  

  ám đố .  

  ườ  dạ  d ện t eo ủ  q  ền  ủa ôn   : C ị Bù  T ị Bí   T , s n  năm 

1993; Địa   ỉ: số 39, Đườn  số 6, p ườn  H ệp Bình Ch, q ận TĐ, t àn  p ố H. 

(Văn bản ủ  q  ền n à  18/4/2019) 

- Bị đơn: Côn  t  T HH Sản x ất & T ươn  mạ  H-LA. 

Trụ sở:  ô 02-HC7-HC8, khu côn  n   ệp X  ên Á, xã Mỹ Hạn  B,    ện 

ĐH, tỉn  LA. 

  ườ  đạ  d ện t eo p áp l ật: Ôn  Q á   T àn  Đ - C ứ  vụ: C ủ tị  . 
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  ườ  đạ  d ện t eo ủ  q  ền  ủa ôn  Đ: Ôn   ư  Trọn     – C ứ  vụ: 

G ám đố ; Địa   ỉ : số 595  ê Văn  , p ườn  Tân P , q ận 7, t àn  p ố H.(Theo 

văn bản ủ  q  ền n à  17/5/2019) 

(Các bên đương sự có mặt) 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 Trong đơn khởi kiện ngày 02/5/2019, những lời khai trong quá trình giải 

quyết vụ án và tại phiên tòa, chị Bùi Thị Bích Th đại diện cho nguyên đơn trình 

bày: 

Côn  t  T HH Côn     ệ Mô  Trườn  NL ( ọ  t t là Côn  t  NL) và 

Côn  t  T HH sản x ất & T ươn  mạ  H – LA (Công ty HLA)  ó ký Hợp đồn  

t    ôn  xâ  dựn  số 11201015/2015/HĐ T/HAI A-NL ngày 12/10/2015 (kèm 

p ụ lụ   ợp đồn  01 và 02) và  ợp đồn  số 1521115/2015/HĐ T/HAI A-NL 

ngày 23/11/2015 (kèm theo p ụ lụ   ợp đồn  số 03, 04, 05). G á trị  ủa  ợp đồn  

11201015/2015/HĐ T n à  12/10/2015 là 6.020.634.615đồn ; G á trị  ủa  ợp 

đồn  số 1521115/2015/HĐ T n à  23/11/2015 là 6.236.998.510đồn . Tổn    á trị 

 ủa  a   ợp đồn  là 12.257.633.125đồn .  ộ  d n   ủa 02  ợp đồn  t ể   ện Côn  

ty NL t ến  àn  t    ôn  xâ  dựn  và l p đặt  ệ t ốn  xử lý nướ  t ả ,  ệ t ốn  

k í t ả  t  ộ  dự án đầ  tư mở rộn  n à má  sản x ất  ủa Côn  t   ôn  dượ  Ha . 

  à  21/10/2016,  a  bên t ến  àn  t an  lý  ợp đồn  t eo b ên bản t an  

lý  ợp đồn  k n  tế n à  21/10/2016. Đến ngày 19/12/2018, Công ty HLA vẫn 

  ưa t an  toán  ết  ôn  nợ t eo b ên bản t an  lý  ợp đồn  ngày 21/10/2016 thì 

Công ty Nông Dượ  H (Côn  t   ôn   ượ  Ha  là Côn  t  mẹ  ủa Côn  t  HLA) 

 ó b ên bản làm v ệ    ả  q  ết  ôn  nợ đố  vớ  Côn  t  NL. Đồn  t ờ , Côn  t  

 ôn   ượ  H t ừa n ận đến n à  19/12/2018 số t ền  òn nợ Côn  t  NL là công 

nợ  ủa Côn  t  HLA và Côn  t   ôn   ượ  H  am kết sẽ  ó p ươn  án trả thay 

số t ền 1.153.270.778đồn  cho Công ty NL n ư sa : 

Ngày 25/01/2019, Côn  t   ôn   ượ  H sẽ trả thay cho Công ty NL số t ền 

700.000.000đồn . 

Ngày 31/3/2019, Côn  t   ôn   ượ  H sẽ trả thay cho Công ty NL số t ền 

 òn lạ  là 453.270.778đồn . 

T   n  ên, đến na  Côn  t  HLA vẫn k ôn  t an  toán   o Côn  t  NL số 

t ền 1.153.270.778đồn  n ư đã  am kết.  a  Côn  t  NL k ở  k ện  ê   ầ  Côn  

ty HLA trả   o Côn  t  NL tổn  số t ền 1.217.085.093đồn , bao  ồm: 

1.153.270.778đồn  t ền  ố  (t eo b ên bản làm v ệ  n à  19/12/2018) và t ền lã  

tín  đến n à  xét xử là 63.814.315đồn  (tiền lãi tính từ ngày 19/12/2018 đến ngày 

09/7/2019 là 06 tháng 20 ngày x 0,83% x 1.153.270.778đồng). 

Bị đơn Công ty TNHH Sản xuất & Thương mại H – LA do ông Lưu Trọng 

Nh đại diện trình bày trong quá trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa như sau:  



3 
 

Công ty HLA t ừa n ận   ữa Côn  t  HLA và Công ty NL  ó ký 02 Hợp 

đồn  t    ôn  xâ  dựn  số 11201015/2015/HĐ T ngày 12/10/2015 và  ợp đồn  

số 1521115/2015/HĐ T n à  23/11/2015. G á trị  ủa  a   ợp đồn  là 

12.257.633.125đồn . Công ty HLA t ốn  n ất  òn nợ t ền  Công ty NL từ  a   ợp 

đồn  trên là 1.153.270.778đồn . Đố  vớ  số t ền lã  63.814.315đồn  thì Công ty 

HLA k ôn  đồn  ý trả vì vào ngày 19/12/2018, khi hai bên   ốt  ôn  nợ, Công ty 

NL đã   ấp n ận số t ền nợ p ả  trả là 1.153.270.778đồn  và   ấp n ận   o Công 

ty HLA có p ươn  án t an  toán n  ề  đợt. Tuy nhiên, do tình hình tài chính Công 

t  đan   ặp k ó k ăn nên nay Công ty HLA x n trả dần mỗ  t án  

200.000.000đồn    o đến k    ết số t ền 1.153.270.778đồn , k ôn  trả lã . 

Tạ  p  ên tòa  ôm na , n   ên đơn Công ty NL không t a  đổ , bổ s n   ê  

 ầ  k ở  k ện và k ôn    n   ấp t êm   ứn   ứ.  

Bị đơn Côn  t  HLA k ôn   ó  ê   ầ   ầ  p ản tố và k ôn    n   ấp t êm 

  ứn   ứ  ì k á .  

Q an đ ểm  ủa K ểm sát v ên về v ệ    ả  q  ết vụ án t eo q   địn  tạ  Đ ề  

262 B TT S năm 2015:  

- Về t ủ tụ : Q á trìn    ả  q  ết vụ án, Tòa án đã đưa đún  và đầ  đủ 

n ườ  vào t am   a tố tụn , v ệ  t   t ập   ứn   ứ và đ ề  tra vụ án đượ  t ến 

 àn  k á   q an, đún  p áp l ật; k ôn   ó đươn  sự k  ế  nạ  tron  q á trìn    ả  

q  ết vụ án. T am   a trự  t ếp tạ  p  ên tòa xét t ấ   á  bên đươn  sự và Hộ  

đồn  xét xử đã t ân t ủ t eo đún  q   địn  p áp l ật. Tạ  p  ên tòa n   ên đơn 

xá  địn  rõ  ê   ầ  k ở  k ện; bị đơn trìn  bà  rõ ý k ến, xá  địn  k ôn   ó yêu 

 ầ  p ản tố;  á  bên k ôn    n   ấp t êm   ứn   ứ  ì k á . 

Về nộ  d n  vụ án:     ên đơn Công ty NL k ở  k ện  ê   ầ  Côn  t  

HLA thanh toán số t ền  òn nợ là 1.153.270.778đồn   ùn  t ền lã  p át s n  từ 02 

Hợp đồn  t    ôn  số 11201015/2015/HĐ T n à  12/10/2015 và  ợp đồn  số 

1521115/2015/HĐ T ngày 23/11/2015. Tạ  phiên tòa, Công ty HLA t ốn  n ất 

 òn nợ Côn  t  NL số t ền  ố  1.153.270.778đồn  n ưn  x n trả dần và k ôn  

đượ  Công ty NL đồn  ý nên đề n  ị HĐXX b ộ  Côn  t  HLA t an  toán t ền 

nợ   o Côn  t  NL một  lần số tiền 1.153.270.778đồn .  

Đố  vớ   ê   ầ  tín  lã   ủa n   ên đơn: Côn  t  HLA  ó b ên bản làm v ệ  

và  am kết kể từ ngày 19/12/2018 sẽ t an  toán  ết số t ền nợ  ố  cho Công ty NL 

n ưn  đến na  k ôn  t an  toán bất  ứ số t ền nào là v  p ạm n  ĩa vụ  am kết 

t eo b ên bản n à  19/12/2018.  ên Công ty NL  ê   ầ  tín  lã  từ n à  

19/12/2018 đến n à  xét xử sơ t ẩm vớ  mứ  lã  0,83% (10%/năm) là  ó  ơ sở nên 

đề n  ị HĐXX   ấp   ấp n ận. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên 

tòa và căn cứ vào kết quả x t h i tại phiên tòa, Hội đồng x t xử nhận định:  
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[1]. Về tố tụng: Theo đơn k ở  k ện n à  02/5/2019 và tạ  p  ên tòa, nguyên 

đơn Công ty NL  ăn  ứ vào Hợp đồn  t    ôn  xâ  dựn  số 

11201015/2015/HĐ T n à  12/10/2015; Hợp đồn  số 1521115/2015/HĐ T ngày 

23/11/20 và các P ụ lụ   ợp đồn  để  ê   ầ  Tòa án nơ  bị đơn đặt trụ sở   ả  

q  ết tran    ấp  ê   ầ  t an  toán t ền nợ  ố  phát sinh từ hai  ợp đồn  thi công. 

Tòa án n ân dân    ện Đứ  Hòa t ụ lý và xá  địn  q an  ệ tran    ấp là “Tranh 

chấp nghĩa vụ thanh toán từ hợp đồng thi công”, v ệ  t ụ lý vụ án  òn tron  t ờ  

  ệ  k ở  k ện, đún  t ẩm q  ền t eo q   địn  tạ   á  Đ ề  317, 319   ật t ươn  

mạ  năm 2005;  á  Đ ề  26, Đ ề  35 B TT S năm 2015. 

[2]. Về nội dung:  

[2.1]. Xét ý k ến trìn  bà  và   ứn   ứ  ủa n   ên đơn,  ủa bị đơn:  

    ên đơn k ở  k ện và   n   ấp Hợp đồn  t    ôn  xâ  dựn  số 

11201015/2015/HĐ T ngày 12/10/2015; Hợp đồn  số 1521115/2015/HĐ T ngày 

23/11/2015 và  á  P ụ lụ   ợp đồn  kèm theo. Bị đơn Công ty HLA có ý k ến 

t ừa n ận  ó ký kết  a   ợp đồn  k n  tế vớ  Côn  t  NL. Xá  địn    ữa Côn  t  

HLA và Công ty NL có t ến  àn  ký kết  ợp đồn  t    ôn  xâ  dựn  và l p đặt  ệ 

t ốn  xử lý nướ  t ả ,  ệ t ốn  k í t ả . 

Theo B ên bản làm v ệ  ngày 19/12/2018, Công ty HLA và Công ty NL đã 

t ốn  n ất đượ  số t ền Côn  t  HLA  òn nợ   ưa t an  toán   o Công ty NL là 

1.153.270.778đồn . Công ty HLA  ũn  t ốn  n ất từ n à  19/12/2018 đến na , 

Công ty HLA k ôn  trả đượ  nợ theo cam kết tạ  b ên bản làm v ệ  n à  

19/12/2018. 

Nay Công ty NL k ở  k ện  ê   ầ  Côn  t  HLA trả tổn  số t ền 

1.217.085.093đồn , bao  ồm: 1.153.270.778đồn  t ền nợ  ố  và t ền lã  tín  từ 

n à  19/12/2018 đến n à  xét xử là 63.814.315đồn  (06 t án  20 n à  x 0,83% x 

1.153.270.778đồn ). Trướ   ê   ầ   ủa Côn  t  NL thì Công ty HLA   ỉ đồn  ý 

trả số t ền nợ  ố  là 1.153.270.778đồn  n ưn  x n trả dần mỗ  t án  

200.000.000đồn  và k ôn  đồn  ý trả lã . 

[2.2]. Hộ  đồn  xét xử xét: 

Căn  ứ b ên bản n   ệm t   và t an  lý  ợp đồn  k n  tế n à  21/10/2016 

mà  a  bên đã ký, xá  địn  Côn  t  NL đã  oàn t àn   á   ôn  v ệ  t eo  ợp 

đồn ,  á  bên k ôn   ó tran    ấp  ợp đồn  t    ôn .   

Căn  ứ b ên bản làm v ệ  n à  19/12/2018 và tạ  p  ên tòa, Công ty Hai  

Long An và Công ty NL đã t ốn  n ất đượ  số t ền Côn  t  HLA  òn nợ   ưa 

thanh toán cho Công ty NL p át s n  từ  a   ợp đồn  k n  tế là 

1.153.270.778đồn . Côn  t  Ha    on  An t ừa n ận   ưa trả nợ t eo  am kết tạ  

b ên bản làm v ệ  n à  19/12/2018. Có  ăn  ứ xá  địn  Công ty HLA v  p ạm 

n  ĩa vụ trả nợ    o Công ty NL số t ền 1.153.270.778đồn . Nay Công ty HLA 

t ốn  n ất số nợ  ố  n ưn  x n trả dần mỗ  t án  200.000.000đồn    o đến k   

 ết nợ, đề n  ị nà   ủa Công ty HLA k ôn  đượ  Công ty NL đồn  ý.  o đó, xét 
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Công ty NL k ở  k ện  ê   ầ  Công ty HLA trả số t ền nợ 1.153.270.778đồn  là 

 oàn toàn  ó  ăn  ứ   ấp n ận t eo q   địn   á  Đ ề  280 Bộ l ật dân sự năm 

2015; Đ ề  50   ật t ươn  mạ  năm 2005. 

Đố  vớ   ê   ầ   ủa n   ên đơn về tính t ền lã    ậm trả tín  đến n à  xét 

xử. HĐXX xét Công ty HLA t ừa n ận từ n à  21/10/2016 đã t an  lý  ợp đồn , 

đến n à  19/12/2018 đã đố     ế  lạ   ôn  nợ và  am kết trả nợ n ưn  đến nay vẫn 

  ưa trả đượ  nợ là v  p ạm n  ĩa vụ t an  toán nợ t eo  ợp đồn  t    ôn  và vi 

p ạm  am kết n à  19/12/2018. Do đó, Công ty NL  ê   ầ  Công ty HLA p ả  trả 

một k oản t ền lã   ủa số t ền   ậm trả t eo mứ  lã  s ất 0,83%/t án   (10%/ năm) 

là t ấp  ơn mứ  lã  s ất q á  ạn tr n  bìn  trên t ị trườn   ủa l ên   ân  àn  (lã  

s ất bìn  q ân tươn  đươn  1,5%/tháng), là p ù  ợp q   địn  Đ ề  306 l ật 

T ươn  mạ  năm 2005 nên  ó  ăn  ứ   ấp n ận t eo q   địn   á  Đ ề  357, Đ ề  

468 Bộ l ật dân sự năm 2015. 

T ền lã  là: tín  từ n à  19/12/2018 đến n à  09/7/2019 là 06 t án  20 n à  

x 0,83% x 1.153.270.778đồn  là 63.814.315đồn . 

 o đó,  ần b ộ  Côn  t  HLA trả   o Côn  t  NL, t ền  ố : 

1.153.270.778đồn , t ền lã  63.814.315đồn . Tổn  số t ền là 1.217.085.093đồn .  

Xét q an đ ểm đề n  ị  ủa   ểm sát v ên là p ù  ợp nên     n ận. 

 [4]. Về án p í: Căn  ứ k oản 2 Đ ề  26    ị q  ết số 

326/2016/ BTVQH.14 n à  30/12/2016  ủa    ban t ườn  vụ Q ố   ộ  q   địn  

về án p í, lệ p í Toà án b ộ  Công ty Hai  Long An p ả    ị  án p í kinh doanh 

t ươn  mạ  sơ t ẩm đố  vớ  số t ền p ả  thanh toán cho Công ty NL s n   ôn  q ỹ 

n à nướ . 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH 

 

 Áp dụn   á  Đ ề  26, Đ ề  35, Đ ề  147 B TT S năm 2015. 

 Áp dụn    á  Đ ề  280, Đ ề  357, Đ ề  468  Bộ l ật dân sự năm 2015; 

Áp dụn   á  Đ ề  50, Đ ề  306   ật t ươn  mạ  2005; 

Áp dụn  k oản 2 Đ ề  26    ị q  ết số 326/2016/ BTVQH.14 n à  

30/12/2016  ủa    ban t ườn  vụ Q ố   ộ  q   địn  về án p í, lệ p í Toà án; 

Tuyên xử:   

1. C ấp n ận  ê   ầ  k ở  k ện  ủa Côn  t  T HH Côn     ệ Mô  Trườn  

NL đố  vớ  Côn  t  T HH Sản x ất & T ươn  mạ  H – LA về v ệ  “Tranh chấp 

nghĩa vụ thanh toán từ hợp đồng thi công” theo Hợp đồn  t    ôn  số 

11201015/2015/HĐ T/HAI A-NL ngày 12/10/2015 và Hợp đồn  t    ôn  số 

1521115/2015/HĐ T/HAI A-NL ngày 23/11/2015. 

B ộ  Côn  t  T HH Sản x ất & T ươn  mạ  H – LA trả   o Côn  t  

T HH Côn     ệ Mô  Trườn  NL  á  k oản t ền  ồm: t ền nợ  ố  
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1.153.270.778đồn  và t ền lã  là 63.814.315đồn . Tổn  số t ền là 

1.217.085.093đồn  (Một tỷ  a  trăm mườ  bả  tr ệ  k ôn  trăm tám mươ  lăm 

n àn k ôn  trăm   ín mươ  ba đồn ) 

2.  ể từ n à  bản án, q  ết địn   ó   ệ  lự  p áp l ật  oặ  kể từ n à   ó 

đơn  ê    ầ  t    àn  án  ủa n ườ  đượ  t    àn  án (đố  vớ   á  k oản t ền p ả  

trả   o n ườ  đượ  thi hành án)   o đến k   t    àn  án xon , bên p ả  t    àn  án 

 òn p ả    ị  k oản t ền lã   ủa số t ền p ả  t    àn  án t eo mứ  lã  s ất nợ q á 

 ạn tr n  bìn  trên t ị trườn  tươn  ứn  vớ  t ờ    an   ậm trả t eo q   địn  Đ ề  

306 l ật T ươn  mạ  năm 2005. 

3. Về án p í:  

B ộ  Côn  t  T HH Sản x ất & T ươn  mạ  H – LA phả    ị  án p í kinh 

doan  t ươn  mạ  sơ t ẩm là 48.512.553đồn . Côn  t  T HH Sản x ất & T ươn  

mạ  H – LA   ưa nộp. 

C    ụ  t    àn  án dân sự    ện Đứ  Hòa  oàn lạ    o Côn  t  T HH 

Côn     ệ Mô  Trườn  NL số t ền 23.991.000đồn  theo biên lai t   số 0004576 

ngày 02/5/2019. 

5. Về q  ền k án   áo: Án sơ t ẩm xét xử t  ên án  ôn  k a , tron   ạn 15 

n à  tín  từ n à  t  ên án n   ên đơn, bị đơn  ó mặt  ó q  ền k án   áo.  

Trườn   ợp bản án  oặ  q  ết địn  đượ  t    àn  t eo q   địn  tạ  Đ ề  2 

  ật t    àn  án dân sự t ì n ườ  đượ  t    àn  án, n ườ  p ả  t    àn  án  ó 

q  ền t ỏa t  ận t    àn  án, q  ền  ê   ầ  t    àn  án, tự n   ện t    àn  án 

 oặ  bị  ưỡn    ế t    àn  án t eo q   địn  tạ   á  Đ ề  6, 7 và Đ ề  9   ật t   

 àn  án dân sự; T ờ    ệ  t    àn  án là 05 năm t eo q   địn  tạ  Đ ề  30   ật t   

 àn  án”. 

 

     Nơi nhận:                                               TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- Cá  đươn  sự                                       THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA  
- VKSND hu ện                                                    

- TA   tỉn   on  An 

      -  ư  HS. 

                                                       

                                                                                 

                                                                                 N uy n  h c L nh Duy 

 

 

 

 

 

 

 


